
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 5

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.04.05.010.0
CÐ Đ, ĐT

16ĐA
20/04/1997HảiLê Đức03031610221

5.25.05.55.0
CÐ Đ, ĐT

16ĐA
04/01/1998HoàngHoàng Văn03031610272

6.06.05.010.0
CÐ Đ, ĐT

16ĐA
07/07/1998MạnhNguyễn Trí03031610523

5.55.05.010.0
CÐ Đ, ĐT

16ĐA
26/08/1998TàiNgô Thái03031610804

4.64.05.54.0
CÐ Đ, ĐT

16ĐA
24/07/1998TâmLê Chí03031610815

4.84.06.04.0
CÐ Đ, ĐT

16ĐA
24/10/1998ThốngNguyễn Phước03031610896

4.64.05.54.0
CÐ Đ, ĐT

16ĐA
30/04/1998ĐứcPhạm Công03031615117

5.66.05.54.0
CÐ Đ, ĐT

16ĐA
11/09/1998HoàngTrần Văn03031615218

6.26.05.510.0
CÐ Đ, ĐT

16ĐA
05/03/1998HùngHuỳnh Ngọc03031615269

3.82.06.04.0
CÐ Đ, ĐT

16ĐA
24/04/1998KhangPhú Tấn030316152910

5.64.06.510.0
CÐ Đ, ĐT

16ĐB
11/11/1998ToànĐặng Duy030316157611

6.35.07.010.0
CÐ Đ, ĐT

16ĐC
16/06/1998DanhTrần Đặng030316121012

7.18.06.55.0
CÐ Đ, ĐT

16ĐC
18/05/1998ĐạtVõ Hoàng030316121713

6.36.07.05.0
CÐ Đ, ĐT

16ĐC
30/09/1998TânLê Vũ Trọng030316166014

6.25.08.05.0
CÐ Đ, ĐT

16ĐC
07/02/1998ThanhNguyễn Hồng030316166215

5.15.05.54.0
CÐ Đ, ĐT

16ĐD
26/02/1998VinhĐào Trịnh Hoàng030316138916

5.66.04.010.0
CÐ Đ, ĐT

16ĐD
24/04/1998AnhNguyễn Quốc030316139317

5.24.05.510.0
CÐ Đ, ĐT

16ĐD
09/02/1989QuangVăn Tấn030316145918

5.64.06.510.0
CÐ Đ, ĐT

16ĐD
14/03/1997SỹNguyễn Phúc030316146719
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